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1 Đỗ Văn Bằng
KTĐK&

TĐH
02/07/1992 Nam Định Nam

Công nghệ vật liệu 

điện tử

ĐH Bách khoa Hà 

Nội
x x 2 3 8

2,4 5,6 7,0
5,3

Không đủ 

điều kiện

2 Bùi Huy Thành
KTĐK&

TĐH
30/04/1980 Nghệ An Nam

Xây dựng Thuỷ lợi - 

Thuỷ điện
ĐH Xây dựng x x 2 3 8

0,0 0,0 2,1
0,8

Không đủ 

điều kiện

3 Nguyễn Hồng Nguyên
KTĐK&

TĐH
20/01/1982 Nam Định Nam Tin học

ĐH Công nghệ - 

ĐHQGHN
x x 2 3 8

1,8 2,1 2,1
2,0

Không đủ 

điều kiện

4 Ngô Duy Hương
KTĐK&

TĐH
02/03/1984 Hà Nội Nam Toán - tin ứng dụng

ĐH Bách khoa Hà 

Nội
x x 2 3 8

2,1 5,3 6,6
5,0

Không đủ 

điều kiện

5 Nguyễn Đức Quang
KTĐK&

TĐH
28/09/1970 Hà Nội Nam

Công nghệ Thông 

tin

Ngữ văn Anh

VB2: ĐH Dân lập 

Kĩ thuật Công nghệ
x x 2 3 8

0,0 1,5 2,1

1,4
Không đủ 

điều kiện

6 Nguyễn Việt Tùng
KTĐK&

TĐH
27/11/1982 Hà Nội Nam Công nghệ thông tin

Đại học dân lập 

Thằng Long
x x 2 3 8

1,8 4,4 5,9
4,3

Không đủ 

điều kiện

7 Nguyễn Việt Phú
KTĐK&

TĐH
20/05/1984 Bắc Ninh Nam Điện tử viễn thông Học viện KTQS x x 2 3 8

2,1 2,1 2,1
2,1

Không đủ 

điều kiện

8 Nguyễn Linh Chi
KTĐK&

TĐH
20/05/1988 Thanh Hóa Nam Công nghệ thông tin ĐH QG TPHCM x x 2 3 8

2,8 5,1 6,3
5,0

Không đủ 

điều kiện

* Danh sách gồm  08 học viên (GHI CHÚ: Ô màu đỏ thuộc diện cấm thi)

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày …... tháng 12 Năm 2020

Ngành đào tạo hệ 

Đại học

Trường đào tạo hệ 

Đại học

Bằng 

ĐH

Bảng 

điểm 

ĐH

Nhóm 

chuyển 

đổi

Số môn 

học 

chuyển 

đổi

Số tín 

chỉ học 

chuyển 

đổi

ĐIỂM KẾT THÚC CÁC 

HỌC PHẦN CHUYỂN 

ĐỔI Điểm 

TBC tích 

lũy các 

HP tính 

theo 

thang 

điểm 10

Xét ĐK Dự 

thi tuyển 

sinh Cao học

 STT Họ và tên
Ngành 

ĐKDT
Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Sỹ Chương TS. Lê Thành Doanh TS. Trương Huy Hoàng




